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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Ban hành Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình;  Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Bắc Kạn 
(Kèm theo Tờ trình số                /TTr-STC ngày      /11/2023 của Sở Tài chính)


1. Căn cứ xây dựng Quyết định
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ;
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số 23/2023/TT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 sửa đổi Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (sau đây viết tắt là Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT);
Trên cơ sở thông tin thu thập được về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, đồng thời tham khảo các nội dung nói trên tại các Quyết định đã ban hành của các tỉnh như Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình (cụ thể tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu, Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Thái Bình).
2. Ban hành danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn 

2.1. Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

2.1.1 Danh mục tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình theo tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình quy định tại Khoản b Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC như sau:

“b)Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được hình thành qua quá trình hoạt động; gồm:

- Loại 1: Quyền sử dụng đất.

- Loại 2: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

- Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp.

- Loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.

- Loại 5: Phần mềm ứng dụng.

- Loại 6: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử, cũng như tham khảo danh mục tại các tỉnh đã ban hành quy định liên quan tới danh mục tài sản cố định vô hình, Sở Tài chính đề xuất ban hành quy định về danh mục tài sản cố định vô hình theo phụ lục 01 kèm theo Quyết định.
2.1.2 Thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định về thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, cụ thể như sau:
“2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

Thời gian tính hao mòn của một tài sản cố định vô hình không thấp hơn 04 (bốn) năm và không cao hơn 50 (năm mươi) năm.”


Sau khi xem xét, nghiên cứu, Sở Tài chính đề xuất thời gian tính hao mòn của các loại tài sản cố định vô hình như sau:

- Loại 1: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, quyền tác giả là “quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Đồng thời, tại Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định: “Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm đó được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ mà không phụ thuộc vào việc tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.”

Mặt khác, quyền tác giả khi được xác định là tài sản nhà nước, phải hạch toán kế toán thì phải xác định thời gian tính hao mòn cụ thể, tính năng phục vụ những nhiệm vụ cụ thể của Nhà nước, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng, xã hội, Những tác phẩm được sáng tạo mang giá trị về văn hóa, tôn giáo…phù hợp với sự phát triển của xã hội nói chung và đặc điểm phát triển của địa phương nói riêng, có giá trị sử dụng lâu dài, do đó Sở Tài chính đề xuất thời gian tính hao mòn ở mức cao nhất là 50 năm, tỷ lệ hao mòn là 2%/năm.
· Loại 2: Quyền sở hữu công nghiệp (bằng phát minh, sáng chế)
Căn cứ Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, quyền sở hữu công nghiệp được quy định như sau: “Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.”
Thời gian sử dụng để tính hao mòn vận dụng theo hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định tại Điều 93 của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể: “2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn”, do đó Sở Tài chính đề xuất thời gian tính hao mòn là 20 năm, tỷ lệ hao mòn 5%/năm.
- Loại 3: Quyền đối với giống cây trồng

+ Đối với Quyền đối với giống cây trồng: 

Giống cây thân gỗ: thời gian tính hao mòn là 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm (áp theo thời gian sử dụng của cây lâu năm, vườn cây lâu năm, vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả được quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư số 23/2023/TT-BTC);
Giống cây trồng khác: thời gian tính hao mòn là 20 năm, tỷ lệ hao mòn 5%/năm (tham khảo quy định của các tỉnh).
- Loại 4: Phần mềm ứng dụng

Thời gian tính hao mòn là 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm (vận dụng theo thời gian sử dụng của máy tính được quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư số 23/2023/TT-BTC).
- Các loại tài sản cố định vô hình khác, trừ quyền sử dụng đất: thời gian tính hao mòn là 20 năm, tỷ lệ hao mòn 5%/năm (tham khảo quy định của các tỉnh).
 Do vậy, Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình được xây dựng như tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định.
2.2. Danh mục tài sản cố định đặc thù.

Danh mục tài sản cố định đặc thù được xây dựng đảm bảo theo quy định tại Khoản c, Điều 4 Thông tư số 23/2023/TT-BTC như sau: 
“c) Tài sản cố định đặc thù là những tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực nhưng yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật (như: cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp hạng, tài liệu cổ, tài liệu quý hiếm...), tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập.”


Để đảm bảo sự quản lý chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước và thuận tiện trong công tác theo dõi sổ sách kế toán, quản lý tại các đơn vị được giao quản lý, theo dõi, sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Tài chính đề xuất ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù được xây dựng như tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định.
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